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[bookmark: loai_1]KẾ HOẠCH
[bookmark: loai_1_name]QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2023
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 682/TTr-STP ngày 23/12/2022, Ủy ban dân nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:
[bookmark: muc_1]I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, tiếp tục quán triệt nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý và những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành trong việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, rà soát và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính kịp thời, thống nhất, đúng quy định và hiệu quả.
c) Kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn nhân lực bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
a) Xác định cụ thể nội dung công việc, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
b) Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để bảo đảm tiến độ triển khai các nội dung quản lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
c) Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm của người làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính được tiến hành kịp thời, thống nhất, chất lượng và đúng quy định pháp luật.
[bookmark: muc_2]II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
(Nội dung kế hoạch và phân công trách nhiệm thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo phụ lục đính kèm).
[bookmark: muc_3]III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương mình.
2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.
3. Sở Tài chính, cơ quan tài chính cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm đủ, kịp thời nguồn kinh phí để triển khai kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ngành, địa phương.
4. Nguồn kinh phí bảo đảm: Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, bảo đảm cho việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hàng năm của sở, ngành, địa phương, gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai kế hoạch đúng theo tiến độ.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung nội dung, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
 
	
Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC và TDTHPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện sao gửi cho UBND cấp xã);
- Lưu: VT, NCKSTTHC(H   b)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 




Đoàn Anh Dũng


 
[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC
[bookmark: chuong_pl_name]NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
(Kèm theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
	Số TT
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	[bookmark: muc_1_1]I
	[bookmark: muc_1_1_name]Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

	01
	Ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023.
	Sở Tư pháp
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Tháng 01/2023

	02
	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Bộ Tư pháp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
	Trong năm 2023

	03
	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn tỉnh.
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
	Trong năm 2023

	[bookmark: muc_2_1]II
	[bookmark: muc_2_1_name]Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

	01
	Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, tổ chức pháp chế các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
	- Sở Tư pháp; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các cấp.
	Trong năm 2023

	02
	Tham dự các hội nghị tập huấn công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do bộ, ngành tổ chức.
	Theo thành phần được mời
	 
	Trong năm 2023

	[bookmark: muc_3_1]III
	[bookmark: muc_3_1_name]Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

	01
	Tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo ngành, địa phương.
	- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các cấp.
	 
	Trong năm 2023

	02
	Tổ chức kiểm tra theo yêu cầu quản lý nhà nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính.
	Sở Tư pháp
	- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các cấp.
	Trong năm 2023

	[bookmark: muc_4]IV
	[bookmark: muc_4_name]Phối hợp thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

	 
	Việc phối hợp thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện trong trường hợp có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
	Sở Tư pháp
	- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	Khi có yêu cầu

	[bookmark: muc_5]V
	[bookmark: muc_5_name]Hoàn thiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

	 
	Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các cấp.
	 
	Khi có phát sinh kiến nghị, phản ánh.

	[bookmark: muc_6]VI
	[bookmark: muc_6_name]Thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính

	01
	Thống kê về xử lý vi phạm hành chính để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
	Sở Tư pháp
	- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các cấp.
	Trong năm 2023

	02
	Triển khai thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.
	Sở Tư pháp
	- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các cấp.
	Sau khi có Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

	[bookmark: muc_7]VII
	[bookmark: muc_7_name]Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

	01
	Xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.
	Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành báo cáo gửi Bộ Tư pháp.
	- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các cấp.
	Trước ngày 01/12/2023

	02
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
	- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các cấp.
	Trong năm 2023

	[bookmark: muc_8]VIII
	[bookmark: muc_8_name]Thực hiện các nhiệm vụ khác

	 
	Các sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tham gia kiểm tra, rà soát, có ý kiến đối với các hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính mang tính chất phức tạp khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
	Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
	 
	Khi có yêu cầu
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S ? : 04/KH - UBND  Bình Thu ? n, ngày 03 tháng 01 năm 2023  

    K ?  HO ? CH   QU ? N LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LU ? T V ?  X ?  LÝ VI PH ? M HÀNH CHÍNH  TRÊN  Đ ? A BÀN T ? NH BÌNH THU ? N NĂM 2023   Th ? c hi ? n Lu ? t X ?  lý vi ph ? m hành chính năm 2012; Lu ? t s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a Lu ? t  X ?  lý vi ph ? m hành chính năm 2020; Ngh ?  đ ? nh s ?  118/2021/NĐ - CP ngày 23/12/2021 c ? a  Chính ph ?  quy đ ? nh chi ti ? t m ? t s ?  đi ? u và bi ? n   pháp thi hành Lu ? t X ?  lý vi ph ? m hành chính và  các văn b ? n pháp lu ? t có liên quan.   Xét đ ?  ngh ?  c ? a Giám đ ? c S ?  Tư pháp t ? i T ?  trình s ?  682/TTr - STP ngày 23/12/2022,  ? y ban  dân nhân dân t ? nh ban hành k ?  ho ? ch qu ? n lý công tác thi hành pháp lu ? t v ?  x ?  lý vi  ph ? m hành  chính trên đ ? a bàn t ? nh năm 2023, v ? i các n ? i dung c ?  th ?  như sau:   I. M ? C ĐÍCH, YÊU C ? U   1. M ? c đích   a) Ti ? p t ? c t ?  ch ? c ph ?  bi ? n, quán tri ? t sâu r ? ng n ? i dung Lu ? t s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a  Lu ? t X ?  lý vi ph ? m hành chính năm 2020; Ngh ?  đ ? nh   s ?  118/2021/NĐ - CP ngày 23/12/2021 c ? a  Chính ph ?  quy đ ? nh chi ti ? t m ? t s ?  đi ? u và bi ? n pháp thi hành Lu ? t X ?  lý vi ph ? m hành chính;  Ngh ?  đ ? nh s ?  19/2020/NĐ - CP ngày 12/02/2020 c ? a Chính ph ?  v ?  ki ? m tra, x ?  lý k ?  lu ? t trong  thi hành pháp lu ? t v ?  x ?  lý vi ph ? m hành chính; đ ? ng th ? i, ti ? p t ? c quán tri ? t n ? i dung Lu ? t X ?   lý vi ph ? m hành chính năm 2012 và các ngh ?  đ ? nh x ?  ph ? t vi ph ? m hành chính chuyên ngành đ ? n  các t ? ng l ? p Nhân dân, cán b ? , công ch ? c, viên ch ? c. T ?  ch ? c t ? p hu ? n, b ? i dư ? ng nghi ? p v ?  v ?   x ?  lý vi   ph ? m hành chính nh ? m nâng cao nh ? n th ? c, năng l ? c cho đ ? i ng u  cán b ? , công ch ? c,  viên ch ? c làm công tác qu ? n lý và nh ? ng ngư ? i có th ? m quy ? n x ?  lý vi ph ? m hành chính.   b) Xác đ ? nh trách nhi ? m và phân công nhi ? m v ?  cho các s ? , ban, ngành trong vi ? c tham mưu   xây  d ? ng, ban hành các văn b ? n ch ?  đ ? o, đi ? u hành, rà soát và th ? c hi ? n các văn b ? n quy ph ? m pháp  lu ? t v ?  x ?  lý vi ph ? m hành chính k ? p th ? i, th ? ng nh ? t, đúng quy đ ? nh và hi ? u qu ? .   c) Ki ? n toàn t ?  ch ? c, b ?  trí ngu ? n nhân l ? c b ? o đ ? m th ? c hi ? n có hi ? u qu ?  c ông tác qu ? n lý nhà  nư ? c trong thi hành pháp lu ? t v ?  x ?  lý vi ph ? m hành chính trên đ ? a bàn t ? nh.   2. Yêu c ? u  

